
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giíi thiÖu chung 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HỒ SƠ NĂNG LỰC  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

------o0o------ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2019 

 

 



CÔNG TY CP IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

           

 

  - 2 -         

 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

 
 

Kính gửi Quý khách hàng! 

 

Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam là doanh nghiệp trực thuộc 

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Tiền thân là Xưởng in Báo Lao Động 

được thành lập từ ngày 22/08/1945 tại 51 Hàng Bồ, Hà Nội để in tờ Báo Lao 

Động và các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tổ chức Công đoàn Việt 

Nam. 

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, từ xưởng in Báo Lao Động 

thuần túy phục vụ nội bộ Tổ chức Công đoàn, chủ yếu chỉ in ấn phẩm đơn giản 

một màu và công nghệ truyền thống lạc hậu, qua nhiều lần đổi tên và di dời địa 

điểm và thay đổi công nghệ đến nay Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam 

đã có những bước trưởng thành vững chắc trở thành một trong các doanh 

nghiệp in có công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, vừa hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn giao vừa sản xuất, kinh doanh có hiệu 

quả, đứng vững và phát triển vững chắc trong cơ  chế thị trường. 

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG 

Giai đoạn 1945 - 1965: Sau khi giành được chính quyền 19/08/1945. 

Những cán bộ công vận đã được Đảng giao trách nhiệm tập hợp mọi nguồn lực 

thành lập Xưởng in Báo Lao Động trên cơ sở tiếp nhận Nhà in Phạm Lê Bổng 

tại 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Đây vừa là trụ sở của Tòa soạn Báo Lao Động vừa là 

xưởng in để tổ chức in tờ Báo Lao Động chính thức từ ngày 22/08/1945. 9 năm 

kháng chiến chống thực dân Pháp, CBCNV xưởng in Báo Lao Động đã vận 

chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư, sơ tán cùng với Tào soạn Báo Lao 

Động và Cơ quan Tổng Liên Đoàn về vùng kháng chiến thôn La Bằng, xã Cao 

Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyện. Từ ngày hòa bình được lập lại 1954, 

Xưởng in được chuyển về trụ sở 18B Cửa Đông, Hà Nội. Có thể nói Xưởng in 

Báo Lao Động là một trong những cơ sở in Cách mạng được thành lập rất sớm, 

đã in được rất nhiều tài liệu phục vụ tổ chức Công đoàn đã trực tiếp tham gia 

phục vụ Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ nhất tháng 10 năm 1950, góp một 

phần nhỏ bé của mình vào cuộc kháng chiến và xây dựng tổ chức Công đoàn 

Việt Nam. 

Giai đoạn 1966 - 1975: Với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 

VIệt Nam, yêu cầu về in sách báo và các loại tài liệu ngày càng lớn, Tổng Công 

Đoàn Việt Nam đã ra Quyết định số 07/QĐ-TC ngày 10/01/1966 nâng cấp mở 

rộng Xưởng in Báo Lao Động đổi tên thành Nhà in Lao Động được tiếp nhận 
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nguồn viện trợ từ Tổng Công hội Trung Quốc một dây chuyền công nghệ in 

typo hiện đại và đồng bộ bao gồm 4 máy in 16 trang, 4 máy in 8 trang, 8 máy 

in 4 trang cùng hệ thống chế bản v.v… có trụ sở tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà 

Nội. Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, Nhà in 

Lao Động đã phải sơ tán phần lớn máy móc thiết bị về thôn Thiều Xuân – xã 

Đồng Thịnh – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc. 

Năm 1972 đế quốc Mỹ đã mở chiến dịch dùng B52 ném bom rải thảm Hà 

Nội, Hải Phòng và các khu công nghiệp. Trước tình hình đó Ban Bí thư TW 

Đảng đã quyết định trưng dụng chuyển 2 chiếc máy in cuộn của Nhà in Lao 

Động về Nhà máy in Báo Nhân dân để xây dựng cơ sở dự phòng tại tỉnh Hòa 

Bình. Phần lớn máy móc thiết bị được điều chuyển về Bộ văn hóa quản lý, chỉ 

giữ lại một xưởng với quy mô vừa đủ để in Báo Lao Động, Tạp chí Công Đoàn 

và các tài liệu nội bộ của Công đoàn với tên gọi Xưởng in Công đoàn thuộc văn 

phòng Tổng Công Đoàn. Năm 1975 nhà nước có chủ trương xây dựng Cung 

Văn hóa Hữu nghị Việt Xô do Liên Xô viện trợ trên khuôn viên Nhà hát Nhân 

dân 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Xưởng in Công Đoàn lại một lần nữa phải dời 

địa điểm, chuyển toàn bộ thiết bị máy móc về trong khuôn viên và trực thuộc 

Trường Cao cấp Công Đoàn – 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội nay là Trường 

Đại học Công Đoàn Việt Nam. 

Trong hai cuộc kháng chiến, nhiều thế hệ CBCNV của Nhà in Lao Động 

đã tham gia lực lượng vũ trang và trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường và 

trong số đó có 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh đó là: Liệt sĩ Đỗ Quang Bình, 

Nguyễn Ngọc Nghị và Trần Viết Đua, nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, tiếp tục trở về nhà in công tác. 

Giai đoạn 1976 – 1989: Sau giải phóng miền Nam và thống nhất đất 

nước, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, là một xưởng nhỏ nhưng 

thiết bị tương đối đồng bộ cùng đội ngũ CBCNV có tay nghề. Xưởng in Công 

đoàn đã chủ động in các tài liệu, sách, báo phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tổng 

Liên đoàn, nhất là những dịp phục vụ Đại hội Công Đoàn toàn quốc. Xưởng in 

đã thực sự bước vào hạch toán độc lập, sản xuất có hiệu quả theo tinh thần Chỉ 

thị 268/CT ngày 30/07/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Giai đoạn 1990 – 2000: Năm 1990, Xưởng in Công Đoàn được Tổng 

Liên Đoàn cho phép nâng cấp mở rộng nhà xưởng, đầu tư đổi mới thiết bị, đưa 

công nghệ in Offset vào thay thế dần từng bước và loại bỏ công  nghệ in typo. 

Xưởng in Công Đoàn Việt Nam được đổi tên thành Xí nghiệp In Công Đoàn 

Việt Nam năm 1991. 

Quyết định số 446/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động 

Việt Nam ngày 14/05/1994 cho phép Xí nghiệp In Công Đoàn nâng cấp mở 

rộng nhà xưởng và đầu tư trang thiết bị hiện đại – là mốc son mở ra một thời kỳ 

mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách đối với Xí nghiệp 

In Công Đoàn. 
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Năm 1995, Xí nghiệp In Công Đoàn được tiếp nhận cùng với Báo Lao 

Động tổ chức thực hiện dự án nâng cấp thiết bị, nhà xưởng, đầu tư thiết bị mới 

hiện đại để in Báo Lao Động 4 màu tại Hà Nội (trước đó Báo Lao Động 4 màu 

phải in ở TP. Hồ Chí Minh chuyển ra phát hành ở phía Bắc 1 tuần 3 kỳ). 

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Xí nghiệp In 

Công Đoàn được chính thức đổi tên thành Công ty In Công Đoàn Việt Nam 

theo Quyết định số 3488/QĐ-UB ngày 10/09/1997 thành phố Hà Nội. 

MẠNH DẠN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, HIỆN ĐẠI HÓA 

THIẾT BỊ MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO 

Giai đoạn 2001 – 2007: Để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản 

xuất – kinh doanh Công ty In Công Đoàn Việt Nam đã chủ động nắm bắt thời 

cơ, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ , hiện đại hóa máy móc thiết bị và chú 

trọng đào tạo nguồn nhân lực làm chủ thiết bị công nghệ ngay từ những năm 

đầu của thập niên 90, đầu tư đúng hướng, trúng thời điểm, đạt hiệu quả cao đã 

xoay chuyển tình thế, đem lại cho Công ty những bước phát triển vững chắc. 

Quá trình đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ luôn bám sát nhiệm cụ chính trị 

trong đó trọng tâm là tờ Báo Lao Động đã phát triển không ngừng trong thập 

niên 90 từ 3 kỳ/tuần lên 4 kỳ/tuần, 5 kỳ/tuần và đến năm 2003 đã phát hành 

Báo ngày. Không chỉ dừng lại ở việc in báo, Công ty đã tăng cường tiếp thị, đa 

dạng hóa sản phẩm để tạo thêm việc làm cho người lao động, đầu tư máy móc 

thiết bị, công nghệ tiên tiến bằng nguồn vốn vay và vốn tự có (trong đó vốn vay 

là chủ yếu) ở cả 3 khâu: Trước in, in và sau in. Ở khâu trước In đã kết hợp chặt 

chẽ với Trung tâm Nghiệp vụ Kỹ thuật Báo Lao Động khai thác Hệ thống chế 

bản (CTF) hiện đại, khổ lớn. Với thiết bị công nghệ hiện đại: Hệ thống 4 máy 

in cuộn gồm Toshiba 4/4 khổ cắt 54,8cm; Coroman 8/4 khổ cắt 57,8cm; 

Newsline45 8/4 khổ cắt 57,8cm; Processking liền (2001-2004) Công ty đã được 

Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc in sách giáo 

khoa. Năm 2004 Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm cụ công tác năm 2004. Được Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng 

nhiều giấy khen, bằng khen trong các phong trào thi đua và các dịp phục vụ Đại 

hội Công đoàn toàn quốc. 

Giai đoạn 2008 đến nay: Từ 01/09/2008 Công ty In Công đoàn Việt Nam 

tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt 

Nam và đổi tên thành Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam có trụ sở tại 

167 Tây Sơn - Đống Đa – Hà Nội, diện tích: 2.200 m2 và tại KCN Nam Thăng 

Long diện tích: 27.000m2 đất đã xây dựng xong tường rào, cổng bảo vệ và hai 

nhà xưởng khung kết cấu thép với diện tích gần 5.200m2, đã lắp đặt 01 dây 

chuyền sản xuất vở xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với cổ đông nắm quyền kiểm 

soát là Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, giữ trên 50% cổ phần. Công ty 

liên tục cải tiến quản lý, kỹ thuật, xác định đúng chiến lược kinh doanh, mạnh 

dạn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ: P.X.Chế bản: Hệ 

thống chế bản CTP hàng đầu thế giới: Bao gồm 2 dàn máy: 1 máy CTP Kodak, 
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1 máy CTP Screen ; P.X.in cuộn: có các loại máy hiện đại của CHLB Đức, 

Nhật: máy Coroman 8/4 mầu khổ cắt 57.8cm, máy Newsline 8/4 mầu khổ cắt 

57.8cm, máy Toshiba 4/4 mầu khổ cắt 54.8cm; P.X.in tờ rời: Máy Heidelberg 

Speedmaster 4 mầu khổ 72x 102cm sản xuất năm 2013, 2 máy Heidelberg 

Speedmaster 5 mầu khổ 72 x 102 cm, May Mitshubishi 4 mau kho 72 x 102cm, 

máy in 4 mầu Mitshubisi khổ 52 x 74cm, 2 máy Roland 2 mầu khổ 52 x 74cm; 

P.X.sách: 5 máy gấp, 4 máy vào bìa, 4 máy xén 3 mặt, 6 máy xén 1 mặt, 8 máy 

khâu chỉ, 9 máy đóng thép 1 đầu, 1 máy đóng thép 2 đầu, 2 máy liên hoàn. 

Công ty đã đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên Đoàn giao là in 

Báo Lao Động (phát hành báo ngày) với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ. Từ 

đó công ty đã trở thành địa chỉ tin cậy để đảm nhận in thêm 7 tờ báo (Văn 

hoá,Văn nghệ trẻ, Lao động Xã hội, Sức khỏe và đời sống, Y tế thôn bản, Thời 

báo kinh doanh, Kinh tế tiếp thị), trên 30 tạp chí: Bảo hiểm xã hội, Bảo hộ lao 

động, Vietnam business Forum, Toàn cảnh, Thi đua khen thưởng, Chứng 

khoán, Khoa học ngân hàng, Giáo dục chuyên đề, Kiểm Sát, Công đoàn dầu 

khí, Y học, Kinh tế dự báo, Doanh nghiệp và văn hóa,... Sách của các Nhà xuất 

bản là bạn hàng truyền thống của Công ty (NXB Giáo dục, Phụ nữ, Lao động, 

v.v...), các loại tranh, ảnh, sách mỹ thuật cao cấp, gia công sách bìa cứng cao 

cấp, bìa ép nhũ, in trên kim loại…. đã đạt được nhiều giải thưởng sách vàng, 

bạc, đồng trong các cuộc thi sách đẹp.  

Hơn 70 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm với quy mô và tên gọi khác 

nhau đã để lại cho Công ty nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là từ khi có chính 

sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn LĐVN, CBCNV Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam đã phát huy 

tinh thần tự lực, tự cường, năng động, liên tục cải tiến quản lý, xác định đúng 

chiến lược sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại 

hóa máy móc thiết bị với những bước đi thích hợp, tranh thủ mọi khả năng, 

khai thác mọi tiềm năng, đầu tư đúng hướng, đồng bộ để nâng cao năng suất 

lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, thu hút thêm khách 

hàng, tăng doanh thu, SXKD có lãi, tạo điều kiện để đời sống CBCNV ngày 

càng được cải thiện tốt hơn. 
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THỐNG KÊ NĂNG LỰC IN 

Tên nhà thầu: 

Địa chỉ: 

Xưởng sản xuất: 

Số điện thoại: 

Số tài khoản: 

 

Họ tên Chủ tịch 

HĐQT: 

Họ tên Giám đốc: 

Họ tên Phó Giám đốc: 

Họ tên TP.KHSX: 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

Số 167 Tây Sơn, P.Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 

KCN Nam Thăng Long, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà 

Nội 

024.3851 4997                           Fax: 024.3857 1820 

114 00000 3524 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

– CN Đống Đa – Hà Nội 

Ngô Đại Đồng 

Nguyễn Tiến Công 

Nguyễn Thiện Hoàng 

Lê Bá Huy: ĐT- 0912 285 273 

 

TÊN THIẾT BỊ 

Số 

lượng 

(cái) 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn mác 

Khổ giấy 

tối đa 

(cm) 

Sản lượng 

thực tế 1 ca 

máy (8 giờ) 

Sản lượng  

1 tháng 

Diện tích nhà xưởng 15.000 m2 

1. Máy in offset (Tính theo 

trang chuẩn 17 x 24) 

    (số trangCN)   (số trang CN) 

- Máy in 8 trang 2 màu 01 2000 Roland 52x74 1.456.000 113.568.000 

- Máy in 8 trang 4 màu 01 1999 Mishubishi 52x72 2.170.000 162.750.000 

- Máy in 32 trang 1/1 màu              

(máy in 2 mặt) 
01 2000 Mishubishi 72x102 1.756.900 158.121.000 

- Máy in 16 trang 4 màu 01 2000 Mishubishi 72x102 4.096.000 307.200.000 

- Máy in 16 trang 4 màu 01 2004 Mishubishi 72x102 6.652.800 498.960.000 

- Máy in 16 trang 4 màu 01 2012 Hedelberg 72x102 8.870.400 665.280.000 

- Máy in cuộn COROMAN 16 

trang 12 màu có lồng gấp vạch 

thứ ba vuông góc hoặc song 

song                              (Tốc độ: 

36.000 tờ/giờ) 

01 1998 Manplamag 
Khổ cắt 

57,8 
15.800.000 474.000.000 

- Newsine 16 trang 12 màu có 

lồng gấp vạch thứ ba vuông 

góc hoặc song song(Tốc độ: 

45.000 tờ/giờ) 

01 2003 Manugrap 
Khổ cắt 

57,8 
20.200.000 606.000.000 



CÔNG TY CP IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

           

 

  - 8 -         

2. Máy gấp     (số tay sách)  

- Máy gấp 3 vạch 03 1991 Nhật 65x94 42.000  

- Máy gấp 3 vạch 04 1994 Nhật 65x95 42.000  

- Máy gấp 3 vạch 01 2012 Đức 66x104 126.000  

3. Máy khâu chỉ     (số tay sách)  

- Máy khâu chỉ đơn 01 1997 Bremer  24.000  

- Máy khâu chỉ kép 06 1997 Ishida  24.000  

- Máy khâu 01 1998 Minami  24.000  

4. Máy đóng thép     (số bản)  

- Máy đóng thép 1 đầu 03 1998 Nhật  5.600  

- Máy đóng thép 2 đầu 01 1996 Đài Loan  10.000  

- Máy đóng thép 2 đầu 01 2010 T. Quốc  18.000  

5. Máy dán keo nhiệt     (số bản)  

- Máy vào bìa PBM-10 kẹp 01 1999 PBM 40x27 18.000  

6. Dàn máy liên hoàn     (số bản)  

- Máy liên hoàn bắt tay sách - 

dán keo nhiệt 14 cửa bìa- cắt 3 

mặt, 24 cửa. 

01 2008 Nhật Bản  48.000  

7. Máy kỵ mã tự động (máy 

bắt tay sách, đóng ghim và cắt 

3 mặt, 8 cửa) 

01 1995 Thụy sĩ  30.000  

8.Máy kỵ mã bán tự động 

(máy đóng ghim và máy cắt 3 

mặt,) 

01 1995 Nhật bản  32.000  

9. Máy xén/dao     (số nhát cắt)  

- Máy xén 1 mặt 03 1995 Stahi 120cm 2.160  

- Máy xén 3 mặt Nhật 02 1990 Nhật 31x42 1.500  

- Máy xén : Yoda Machine 01 1999 Nhật 120cm 1.160  

10. Máy bế 01 2017 Trung Quốc    

11. Máy chế bản CTP       

- Ghi bản điện tử CTP 01 2006 Đức 800x103

0 

20 bản/h  

- Ghi bản điện tử CTP 01 2012 Nhật bản 800x103

0 

30 bản/h  

12. Thiết bị khác       

- Máy cán láng OPP-UV 02 1998     

- Máy ép sách 04 1998  21x30   

- Xe vận tải 03 2006     
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- Máy phát điện 01  250 KVA    

- Xe cặp, xe xúc 04      

- Máy cắt cuộn (04 trạm) 01      

…       

 

2. Bảng thống kê nhân lực: 

             ĐVT: người 

TT ĐƠN VỊ 
Tổng 

số 

Trong đó 

Kỹ sư         

(Thạc 

sỹ) 

Trung cấp 

kỹ thuật 

trở lên 

Thợ bậc 

5/7 trở lên 
Công nhân 

Điểm 

nhân lực 

1 
Lãnh đạo, quản lí          

(cấp phó phòng trở lên) 
15 7 3 5   

2 Văn phòng 11 2 4  5  

3 Bình bản – chế bản 7  3 2 2  

4 Máy in  32 2 7 6 17  

5 Cơ điện 4  1 3   

6 Máy gấp, máy bắt, kỵ mã 17  1 4 12  

7 Máy đóng thép 4   2 2  

8 Máy khâu chỉ 4   2 2  

9 
Máy dán keo nhiệt (máy 

vào bìa liên hoàn) 
4   3 1 

 

 

10 Máy xén 4   1 3  

11 KCS 7  1 1 5  

12 Kho 3  1  2  

13 Thợ thủ công 8    8  

  Tổng cộng 120 11 21 29 59  
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG  

CỦA CÔNG TY  
 

PHÂN XƯỞNG CHẾ BẢN 

 

 

Máy ghi bản CTP 

 

 

Máy ghi bản CTP 
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Máy hiện bản 

 

                                             

 

 

 

Kho giấy 
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PHÂN XƯỞNG  MÁY IN 

 

 
 

 

 

 

Máy in cuộn 
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Máy tờ rời 
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PHÂN XƯỞNG GIA CÔNG SAU IN 
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CÁC SẢN PHẨM MẪU MÀ CÔNG TY ĐÃ IN 
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